
UBND XÃ HẢI CHÂU

TRƯỜNG MN DIỄN HÙNG

TT Tháng Số tiền Nội dung Số tiền

Tổng suất ăn: 

35.327 x 20.000 đồng 
706.540.000    

1 Tháng 9: 2.988 suất ăn 59.760.000      

Thanh toán tiền cung cấp các loại rau củ, quả, 

trứng cút, nước mắm, hoa quả...cho trẻ bán trú 

từ tháng 9/2025 đến tháng 5/2026

97.324.400        

2 Tháng 10: 4.741 suất ăn 94.820.000      
Thanh toán tiền cung cấp khí ga cho trẻ bán trú 

từ tháng 9/2025 đến tháng 5/2026
35.629.200        

3 Tháng 11: 3.908 suất ăn 78.160.000      

Thanh toán tiền cung cấp sữa chua, sữa ngủ 

cốc cho trẻ bán trú từ tháng 9/2025 đến tháng 

5/2026

45.491.000      

4 Tháng 12: 4.567 suất ăn 91.340.000      

Thanh toán tiền cung cấp gạo, đậu, lạc, nếp 

cho trẻ bán trú từ tháng 9/2025 đến tháng 

5/2026

61.191.400      

5 Tháng 1: 4.415 suất ăn 88.300.000      

Thanh toán tiền cung cấp Tôm, cá thu, nghêu 

cho trẻ cho trẻ bán trú từ tháng 9/2025 đến 

tháng 5/2026

113.658.000    

6 Tháng 2: 2.813 suất ăn 56.240.000      

7 Tháng 3: 4.668 suất ăn 93.360.000      

8 Tháng 4:  4.136 suất ăn 82.720.000      

9 Tháng 5: 3.092 suất ăn 61.840.000      

Tổng thu - tổng chi: 706.540.000 - 706.540.000 = 0

Hải Châu, Ngày 30 tháng 5 năm 2026

THỦ QUỸ KẾ TOÁN PHÓ HT DINH DƯỠNG         HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Thị Lợi Nguyễn Thị Huệ          Trần Thị Lan              Vũ Thị Luyên

Thanh toán tiền cung cấp các loại gia vị: Hạt 

nêm, mì chính, dầu ăn, muối bột canh gà cho 

trẻ bán trú từ tháng 9/2025 đến tháng 5/2026

27.078.600        

BÁO CÁO CÔNG KHAI NGUỒN TIỀN ĂN BÁN TRÚ CỦA TRẺ

NĂM HỌC 2025 - 2026

PHẦN CHI 706.540.000      

PHẦN THU 

I

Thanh toán tiền cung cấp Thịt gà, thịt lơn, thịt 

bò, trứng gà cho trẻ bán trú từ tháng 9/2025 

đến tháng 5/2026

326.167.400      




